
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

241226-

1021

Hoàng Thị 

Hương

817700596

2

45/26, Tổ 12, 

KP4, phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

HOÀNG 

HƯƠNG

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9771/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

2

H19.12-

250106-

3551

Đặng Trần 

Mỹ Hương
272591946

Số 258 

Nguyễn 

Hoàng, tổ 7, 

ấp 4, xã 

Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

MỸ 

HƯƠNG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9769/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 05 NĂM 2025

(đính kèm Quyết định số 63/QĐ-SYT ngày 16 tháng 01 năm 2025)

1



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

250109-

1637

Phan Thị 

Dung
184002559

Thửa đất 

107, tờ bản 

đồ số 12, 

đường Bình 

Minh Giang 

Điền, ấp 

Quảng Hòa, 

xã Quảng 

Tiến, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phan 

Dung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9765/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

4

H19.12-

241227-

2840

Nguyễn Thị 

Thanh Ngọc

046193011

745

Khu 1 (thửa 

đất số 93, tờ 

bản đồ số 

27), thị trấn 

Gia Ray, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Minh 

Hiếu số 

54

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9764/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

5

H19.12-

250113-

1984

LÊ THỊ 

NGỌC 

HUYỀN

075193019

296

Khu 5, ấp 8, 

xã An 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám đa 

khoa Ái 

Nghĩa 

Tam 

Phước

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9763/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

6

H19.12-

241227-

3290

Nguyễn Thị 

Thanh Vân

075162006

611

18, tổ 1, 

KP4, đường 

30/4 

(phường 

Quyết Thắng 

cũ), phường 

Trung Dũng, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

99

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

9762/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

241227-

2690

Quách Thị 

Hằng
272857714

F187, đường 

D5, khu phố 

7, phường 

Thống Nhất, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

CÔNG 

TY 

TNHH Y 

TẾ 

NHẬT 

SƠN- 

ĐỊA 

ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

NHẬT 

SƠN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9761/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

8

H19.12-

241231-

1777

BÙI THỊ 

XUYẾN

034169015

420

95/471, KP4, 

phường Tân 

Mai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

AN 

PHÚC

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9760/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

H19.12-

250110-

2802

Nguyễn 

Minh Diệu
271701420

179/26, tổ 

45, khu phố 

9, phường 

Tân Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc Hải 

Cường 2

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

9759/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

10

H19.12-

241226-

3319

Nguyễn 

Trung 

Nguyên

272377112

Số 2/11, 

đường 

Nguyễn 

Khuyến, tổ 

6, Khu phố 

4A, phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Công ty 

cổ phần 

dược 

phẩm 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

nhà thuốc 

Long 

Châu 

2109

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9758/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

11

H19.12-

241227-

3315

Phạm Thị 

Thu

037196009

989

64/2, Tổ 7, 

KP2, phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

BẢO 

TRÂM

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

9757/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

12

H19.12-

241226-

3504

Trịnh Thị 

Quỳnh

038187034

010

173/190, tổ 

18, KP8, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Quỳnh 

Nhung

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9756/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

13

H19.12-

250103-

2877

Nguyễn 

Anh Thùy 

Trang

272534369

Số 1439, 

đường số 18, 

ấp Quảng 

Biên, xã 

Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

MINH 

CHÂU 9- 

CHI 

NHÁNH 

TRẢNG 

BOM

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9755/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

6



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

14

H19.12-

241223-

0139

NGUYỄN 

THỊ MINH 

TRUNG

075192009

497

278A/6, ấp 

9/4, xã Hưng 

Lộc, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Minh 

Ngọc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9754/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

15

H19.12-

241227-

0445

PHÙNG 

HẢI YẾN

075187020

706

40/1A, Đức 

Long 1, xã 

Gia Tân 2, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

HẢI 

YẾN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9751/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

16

H19.12-

241216-

4854

Nguyễn Thị 

Hưng Vy
271273263

79A, Hưng 

Nghĩa, xã 

Hưng Lộc, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Hưng Vy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9752/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

7



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

17

H19.12-

241224-

2681

Bùi Thị 

Diễm châu
271550846

số nhà 84, 

khu 7, thị 

trấn Tân 

Phú, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

Ý CHÂU

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9766/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

18

H19.12-

241224-

2491

Nguyễn Thị 

Đào
261147686

tổ 1, ấp 3, xã 

Phú Lộc, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

TỐ HẢO 

2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9767/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

8



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

19

H19.12-

241231-

3070

Trần Minh 

Trí
273184455

ấp Bình Tân, 

xã Xuân 

Phú, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

1704

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9768/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

20

H19.12-

241227-

3272

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm
271321930

ấp Bảo Vệ, 

xã Giang 

Điền, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

ÁNH 

DƯƠNG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9770/GP

P
16/01/2025 16/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

Tổng cộng: 20 cơ sở (14 cơ sở cấp mới, 06 cơ sở đánh giá duy trì)
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